
Họ và tên
Ng Th Năm

1 28 Phan Lê Quỳnh Anh 20 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
2 144 Nguyễn Đoàn Thanh Bình 14 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
3 50 Ngô Thị Diễm 7 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
4 154 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 27 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
5 199 Nguyễn Tiến Dũng 7 11 2006 Hà Tĩnh Nam Kinh 10
6 120 Vũ Tiến Dũng 16 12 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 10
7 275 Lê Minh Duy 11 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
8 200 Trần Quốc Đạt 3 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
9 345 Nguyễn Chí Đức 17 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10

10 80 Châu Thị Hồng Hạnh 4 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
11 216 Trần Thu Hằng 31 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
12 57 Nguyễn Quốc Hòa 1 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
13 163 Vương Hưng Toàn Kiên 29 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
14 37 Nguyễn Diệu Linh 12 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
15 53 Nguyễn Nhật Linh 19 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
16 38 Võ Thị Thùy Linh 29 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
17 145 Nguyễn Đức Mạnh 6 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
18 55 Nguyễn Hồng Minh 2 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
19 169 Nguyễn Thị Trà My 18 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
20 77 Trịnh Thị Kim Ngân 21 5 2006 Nghệ An Nữ Kinh 10
21 31 Đinh Thị Thanh Ngoan 23 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
22 309 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 23 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
23 27 Trần Thị Bích Ngọc 4 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
24 261 Trần Thị Thảo Nguyên 21 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
25 150 Phan Thị Cẩm Nhung 31 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
26 349 Hà Bảo Như 6 1 2006 Đắk Lắk Nữ Hoa 10
27 155 Trần Nữ Thục Như 2 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
28 310 Nguyễn Công Nhựt 4 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
29 228 Nguyễn Thanh Phong 12 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
30 283 Huỳnh Vũ Uyên Phương 13 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
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31 23 Trần Thị Quyên 3 7 2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10
32 193 Trần Thị Trúc Quỳnh 8 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
33 160 Đỗ Phạm Phương Tâm 20 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
34 207 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 28 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
35 29 Nguyễn Hoàng Minh Thư 7 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
36 315 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 5 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
37 78 Vũ Thị Ngọc Trâm 20 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
38 299 Nguyễn Hà Nhật Trường 2 11 2006 Đắk Lắk Nam Tày 10
39 313 Nguyễn Hữu Anh Tú 4 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
40 274 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 31 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
41 227 Phạm Minh Tuấn 10 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
42 209 Đào Nguyễn Phương Uyên 23 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
43 287 Nguyễn Khánh Vi 26 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
44 46 Nguyễn Hoài Thảo Vy 2 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
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